[bookmark: _Toc280522055]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Anh văn chuyên ngành Tin
Mã môn học: 224017
Thời gian thực hiện của môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Toc280522056]I. Vị trí, tính chất của môn học: 
- Vị trí: Môn học Anh văn chuyên ngành Tin được bố trí giảng dạy ở học kì IV. 
- Tính chất: Môn học Anh văn Chuyên ngành Tin thuộc nhóm môn học bắt buộc của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
[bookmark: _Toc280522057]II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
- Trình bày được hệ thống và các phần mềm ứng dụng trong khai thác và cài đặt;
- Xác định được các nội dung chính của tài liệu liên quan chủ đề CNTT;
- Liệt kê được các từ vựng, và ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành CNTT;
- Nhận định được các cấu trúc câu để mô tả công việc chuyên ngành CNTT.
· Về kỹ năng
- Gọi được tên các phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính;
- Sử dụng các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản để giao tiếp trong công việc chuyên ngành;
- Xử lý được các lỗi trong hệ thống máy tính thông qua việc đọc hiểu các thông tin báo lỗi
- Dịch được các thông tin dưới dạng câu, thông báo, văn bản ngắn liên quan CNTT từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành tinh thần làm việc nhóm và khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh về lĩnh vực CNTT
- Rèn luyện tính nghiêm túc và cẩn thận trong việc đọc các văn bản chuyên ngành CNTT bằng tiếng Anh
- Vận dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành vào các môn học liên quan trong chương trình học
[bookmark: _Toc280522058]III. Nội dung môn học:  
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :
	STT
	Tên chương, bài, mục trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Working in the IT industry
1. Meeting people
2. Jobs in IT
3. Schedules
4. Spelling
	4
	2
	2
	0

	2
	Bài 2: Computer systems
1. Computer hardware
2. Computer software
3. Working with computers
4. Computer usage
	4
	2
	2
	0

	3
	Bài 3: Website
1. Website purpose
2. Website analytics
3. Website development
	4
	2
	2
	0

	4
	Bài 4: Review and progress test
1. Review 1
2. Progress test 1
	2
	0.5
	0.5
	1

	5
	Bài 5: Databases
1. Database basics
2. Data processing
3. Data storage and back-up
4. Database system benfits
	4
	2
	2
	0

	6
	Bài 6: E-commerce
1. E-commerce companies
2. E-commerce features
3. Transaction security
4. Online transactions
	4
	2
	2
	0

	7
	Bài 7: Network sytems
1. Types of network
2. Networking hardware
3. Network range and speed
	4
	2
	2
	0

	8
	Bài 8: Review and progress test 
1. Review 2
2. Progress test 2
	2
	0.5
	0.5
	1

	9
	Bài 9: General review
1. General review
2. Do extra exercises
	2
	1
	1
	0

	
	Cộng
	30
	14
	14
	2



2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Working in the IT industry			thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Giới thiệu học phần chi tiết Anh văn chuyên ngành Tin
- Liệt kê được các công việc liên quan đến ngành nghề công nghệ thông tin
- Biết được cách mô tả hoạt động thường ngày
- Biết cách đọc bảng chữ cái tiếng Anh
- Mô tả công việc cụ thể của các ngành nghề công nghệ thông tin 
2. Nội dung bài học
1. Meeting people
    1.1. Speaking 
    1.2. Reading
    1.3. Listening
    1.4. Language
2. Jobs in IT
    2.1. Speaking
    2.2. Reading
    2.3. Language
    2.4. Listening
3. Schedules
    3.1. Listening
    3.2. Language
    3.3. Speaking
4. Spelling
Bài 2: Computer systems				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Liệt kê các từ vựng mô tả các thiết bị phần cứng, phần mềm máy tính
- Trình bày được cách dùng của so sánh hơn và so sánh nhất
- Phân biệt được so sánh hơn và so sánh nhất
- Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn mô tả các thao tác thực hiện trên máy tính
- Phân biệt cách sử dụng các động từ khiếm khuyết: must, can, have to
2. Nội dung bài học
1. Computer hardware
  1.1. Speaking
  1.2. Vocabulary
  1.3. Listening
  1.4. Language
2. Computer software
   2.1. Speaking
   2.2. Language
   2.3. Speaking
   2.4. Listening
    2.5. Language
3. Working with computers
   3.1. Listening 
   3.2. Language
   3.3. Vocabulary
   3.4. Speaking
4. Computer usage
   4.1. Reading
   4.2. Speaking
   4.3. Language
Bài 3: Websites				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Liệt kê các từ vựng mô tả các tính năng của trang website
Trình bày được cách dùng của các từ để hỏi như là Which, What, Why, When, How much, How many, Where
Đọc và hiểu được các báo cáo về 1 trang web
Mô tả các bước thiết kế một trang website
Hiểu cách sử dụng các từ hỏi
Viết một đề cương các công việc sẽ tiến hành khi viết trang website
2. Nội dung bài học
1. Website purpose
   2.1. Speaking
   2.2. Reading
   2.3. Vocabulary
   2.4. Language
2. Website analytics
   2.1. Speaking
   2.2. Reading
   2.3. Listening 
   2.4. Vocabulary
   2.5. Language
3. Website development
   3.1. Speaking
   3.2. Language
   3.3. Reading
Bài 4: Review and progress test 			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết tên gọi các thiết bị phần cứng, phần mềm của máy tính và các tính năng của trang website
- Xác định được các bước trong quá trình thiết kế website
- Mô tả được các công việc cụ thể của ngành nghề IT 
2. Nội dung bài học
2.1. Review 1
2.2. Progress test 1
Bài 5: Database			Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Liệt kê các từ vựng mô tả về dữ liệu máy tính
Xây dựng đoạn văn để diễn tả các bước xử lý dữ liệu
Trình bày được các từ vựng về cơ sở dữ liệu
Nhận biết cách đưa ra lời khuyên về xử lý dữ liệu máy tính
2. Nội dung bài học
1.   Database basics
   1.1. Speaking
   1.2. Listening
   1.3. Language
   1.4. Speaking
2.  Data processing 
   2.1. Vocabulary
   2.2. Listening
   2.3. Vocabulary
   2.4. Language
3. Data storage and backup
   3.1. Vocabulary
   3.2. Reading
   3.3. Listening
   3.4. Language
4.   Database system benefits
   4.1. Speaking
   4.2. Vocabulary
   4.3. Speaking
Bài 6: E-commerce				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Liệt kê các từ vựng mô tả trang website thương mại điện tử
Hiểu cách sử dụng các từ nói về số lượng
Trình bày được các từ vựng liên quan đến giao dịch trực tuyến
Trình bày một kế hoạch làm việc cụ thể
2. Nội dung bài học
1.   E-commerce companies
   1.1. Speaking
   1.2. Listening
   1.3. Language
   1.4. Vocabulary
2.  E-commerce feature
   2.1. Speaking
   2.2. Vocabulary
   2.3. Listening
   2.4. Language
   2.5. Reading
3. Transaction security
   3.1. Speaking
   3.2. Reading
   3.3. Language
   3.4. Vocabulary
4. Online transactions
   4.1. Reading
   4.2. Speaking 
Bài 7: Network system				Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
Liệt kê các từ vựng mô tả về các hệ thống mạng
Nhận biết cách đưa ra lời đề nghị
Sử dụng các định lượng để nói về tốc độ mạng và băng thông
2. Nội dung bài học
1.  Types of network 
    1.1. Speaking
    1.2. Listening
    1.3. Reading
    1.4. Language
    1.5. Speaking
2.  Networking hardware
   2.1. Speaking
   2.2. Vocabulary
   2.3. Listening
   2.4. Reading
   2.5. Language
3. Network range and speed
   3.1. Listening
   3.2. Speaking
   3.3. Reading
Bài 8: Review and progress test	2	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu
- Liệt kê các từ vựng mô tả dữ liệu, quy trình xử lý dữ liệu, thương mại điện từ và hệ thống mạng
- Mô tả được các bước xử lý dữ liệu, thiết kế trang website thương mại điện tử và sự phát triển hệ thống mạng
- Sử dụng các cấu trúc mô tả hoạch định và công việc
2. Nội dung bài học
2. Nội dung bài học:
2.1. Review 1
2.2. Progress test 1
Bài 9: General review			Thời gian: 2 giờ
- Nhận biết tên gọi các thiết bị phần cứng, phần mềm bên trong hệ thống máy tính;
- Xác định được các cơ sỡ dữ liệu hệ thống máy tính, mạng máy tính và các bước trong quy trình xử lý dữ liệu, thiết kế trang website thương mại điện tử;
- Sử dụng được các từ vựng và các bước cơ bản để mô tả hoạt động và lập trình của hệ thống máy tính.
IV. Lịch trình chi tiết
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện mục tiêu môn học
- Phân công làm việc nhóm để thuyết trình
Bài 1: Working in the IT industry
- Giới thiệu tổng quan về tiếng Anh chuyên ngành Tin và việc áp dụng trong công việc tương lai
- Từ vựng về các công việc liên quan đến ngành nghề công nghệ thông tin
- Làm các bài tập từ trang 4 đến 7
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập đầy đủ và tải chương trình môn học trên trang website của Khoa

	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	1

	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Task 7/trang 7
	

	2
	Lý thuyết
	1
	 Bài 1: Working in the IT industry (cont.)
- Mô tả hoạt động thường ngày
- Bảng chữ cái tiếng Anh
- Mô tả công việc cụ thể của các ngành nghề công nghệ thông tin
- Làm các bài tập từ trang 8 đến 10
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu [1]
- Mang theo Từ điển Anh – Anh
- Tra cứu các từ mới trong bài 2: Computer systems trong tài liệu [1] (tr.12-15) - Dịch task 1/trang 8, task 1,2/trang 9 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành,
thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Làm bài tập trang 11
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Computer systems

- Các từ vựng mô tả các thiết bị phần cứng, phần mềm máy tính
- Cách dùng của so sánh hơn và so sánh nhất
- Phân biệt so sánh hơn và so sánh nhất
- Làm các bài tập từ trang 12 đến 15

	-Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra nghĩa của các từ mới trong bài (trang 13 – 18)
- Dịch task 3/trang 12 và task 4/trang 15 sang tiếng Việt


	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Làm bài tập 1,2 trang 19
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Computer systems
(cont.)
- Học thì hiện tại tiếp diễn mô tả các thao tác thực hiện trên máy tính
- Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết: must, can, have to
- Làm các bài tập từ trang 16 đến 18
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
+Tra nghĩa của các từ mới (16-18)
- Dịch task 1 và task 2 trang 16 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	2
	Đọc tài liệu  [1]:
- Làm bài tập 3 trang 19
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Websites
- Các từ vựng mô tả các tính năng của trang website
- Cách dùng của các từ để hỏi như là Which, What, Why, When, How much, How many, Where
- Đọc và hiểu được các báo cáo về 1 trang web
- Làm các bài tập từ trang 20 đến 23
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra nghĩa các từ mới trang (20 – 23)
- Dịch task 2,3 trang 10 và task 3,4 trang 22 sang tiếng Việt







	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Task 8/23
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Websites
(cont.)
- Mô tả các bước thiết kế một trang website
- Hiểu cách sử dụng các từ hỏi
- Viết một đề cương các công việc sẽ tiến hành khi viết trang website
- Làm các bài tập từ trang 24 đến 26
	[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166]Yêu cầu sinh viên trang bị và đọc tài liệu học tập [1]
- Tra nghĩa các từ mới trang (24 – 26)
- Dịch task 2,3 trang 10 và task 3,4 trang 22 sang tiếng Việt


	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Task 6/trang 25  
	

	7
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 4: Review and progress test 1
- Ôn tập kiến thức từ bài 1- 3
- Nhận biết tên gọi các thiết bị phần cứng, phần mềm của máy tính và các tính năng của trang website
- Xác định được các bước trong quá trình thiết kế website
- Mô tả được các công việc cụ thể của ngành nghề IT 
- Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và ôn tập lại các bài 1 -3

	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	0.5
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1
	 - Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận từ bài 1 – 3

	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Đọc tài liệu  [1]:
Ôn lại từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và các cấu trúc từ bài 1-3
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Database
- Các từ vựng mô tả về dữ liệu máy tính
- Diễn tả các bước xử lý dữ liệu
- Cấu trúc nhờ người khác giúp mình làm 1 việc
- Làm các bài tập từ trang 27 đến 31
	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra nghĩa các từ mới trang (27 – 31)
- Dịch task 2 trang 28 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành
	0.5
	- Đọc bài đọc về quy trình xử lý dữ liệu và điền vào khoảng trống (trang 28)
- Giải thích các thuật ngữ trong hệ thống (trang 29)
	

	
	Thảo luận
	0.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Task 5,6 trang 29
	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Database (cont.)
- Trình bày được các từ vựng về cơ sở dữ liệu
- Nhận biết cách đưa ra lời khuyên về xử lý dữ liệu máy tính
- Làm các bài tập từ trang 32 đến 34

	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra cứu các từ mới trang (32-34)
- Dịch task 2 trang 32 sang tiếng Việt


	
	Bài tập, thực hành
Thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Làm task 4/ trang 34
	

	10
	Lý thuyết
	1
	 Bài 6: E-commerce
- Các từ vựng mô tả trang website thương mại điện tử
- Cách sử dụng các từ nói về số lượng
- Làm các bài tập từ trang 36 đến 39
	Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu các từ mới (trang 36 – 39)
- Dịch task 3 trang 36 và task 2 trang 28 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành
Thảo luận
	
1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: E-commerce (cont.)
- Trình bày được các từ vựng liên quan đến giao dịch trực tuyến
- Trình bày một kế hoạch làm việc cụ thể
- Làm các bài tập từ trang 40 đến 42

	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu các từ mới (trang 40 – 42)
- Dịch task 2 trang 40 và task 1 trang 42 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành
Thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Xem câu phần Language và task 3 trang 42
	

	12
	Lý thuyết
	1
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Bài 7: Network system
- Liệt kê các từ vựng mô tả về các hệ thống mạng
- Nhận biết cách đưa ra lời đề nghị
- Làm các bài tập từ trang 44 đến 47
	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và tra cứu các từ mới (trang 44 – 47)
- Dịch task 3 trang 44 và task 5 trang 47 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành
Thảo luận
	
1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Task 2 trang 44
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 7: Network system (cont.)

- Các định lượng và từ vựng để nói về tốc độ mạng và băng thông
- Làm các bài tập từ trang 48 đến 50

	[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK167]- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và:
- Tra cứu các từ mới (trang 48 – 50)
- Dịch task 3 trang 48, task 1 và 5 trang 50 sang tiếng Việt

	
	Bài tập, thực hành
Thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Xem câu phần Language và task 4,5,6,7,8 trang 49
	

	14
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 8: Review and progress test 2
- Liệt kê các từ vựng mô tả dữ liệu, quy trình xử lý dữ liệu, thương mại điện từ và hệ thống mạng
- Mô tả được các bước xử lý dữ liệu, thiết kế trang website thương mại điện tử và sự phát triển hệ thống mạng
- Sử dụng các cấu trúc mô tả hoạch định và công việc
- Làm các bài đọc hiểu
- Giải thích các từ ngữ chuyên ngành
	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1] và ôn tập lại các bài từ 4-6


	
	Bài tập, thực hành, thảo luận
	0.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	- Kiểm tra trắc nghiệm  và tự luận từ bài 4 - 6
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Ôn lại từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành và các cấu trúc từ bài 4-6
	

	15
	Lý thuyết
	1
	[bookmark: _GoBack]Bài 9: General review
- Nhận biết tên gọi các thiết bị phần cứng, phần mềm bên trong hệ thống máy tính
- Xác định được các cơ sỡ dữ liệu hệ thống máy tính, mạng máy tính và các bước trong quy trình xử lý dữ liệu, thiết kế trang website thương mại điện tử
- Sử dụng được các từ vựng và các bước cơ bản để mô tả hoạt động và lập trình của hệ thống máy tính 
- Giải các bài tập về từ vựng, bài hiểu do giáo viên cung cấp
- Giải đáp các thắc mắc về kì thi cuối kì và các bài học từ 1-6
- Công bố điểm quá trình
	- Yêu cầu sinh viên trang bị tài liệu học tập [1]
+ Ôn tập lại các bài từ 1-6
- Chuẩn bị các câu hỏi thắc mắc về nội dung bài học

	
	Bài tập, thực hành
Thảo luận
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đọc tài liệu  [1]:
- Ôn tập các bài học từ 1-6
	



V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học:
- Phòng học đủ điều kiện để thực hiện môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
- Phấn, bảng đen
- Máy chiếu, máy tính
- Âm ly, âm thanh, micro
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Giáo trình, tài liệu, bài tập
[bookmark: _Toc280522060]VI. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung
1.1. Về kiến thức: 
Nói và viết về ứng dụng máy tính trong cuộc sống hàng ngày.
Trình bày được cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó để có thể mua máy tính tại của hàng kinh doanh máy tính.
Sử dụng các từ viết tắt khi nói về máy tính.
Xây dụng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.
1.2. Về kỹ năng:
Phân biệt các thiết bị ngoại vi (vào ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa, và các thành phần bên trong máy tính.
Nói về mạng máy tính và ứng dụng của INTERNET
Đọc hiểu được một số tài liệu chuyên ngành Công nghệ thông tin
Diễn tả cho khách hàng hiểu được cấu hình máy khi khách mua máy tính
 1.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
-  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
 -  Có sáng kiến, chủ động, tích cực trong quá trình thực hiện các bài tập tại lớp
 - Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
2. Phương pháp 
[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206]Kết quả môn học (KQMH) của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình (ĐQT) (40%): trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK237][bookmark: OLE_LINK264]Hình thức
	Tỷ trọng
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	[bookmark: _Hlk519247682]



Kiểm tra thường xuyên
	

Kiểm diện
	

20%

	- Tham dự lớp học đầy đủ 
- Vắng 1 buổi có phép.
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]- Vắng 1 buổi có phép.
- Vắng 1 buổi không phép
	Vắng 1 buổi có phép.
- Vắng 2 buổi không phép
	Vắng 3 buổi không phép

	
	
Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm và chuẩn bị bài ở nhà
	

20%
	Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	
	
	
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (20-30+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (12-19+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài từ  (4-11+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài (< 4+) trong suốt quá trình học.

	
	Điểm kiểm tra bài viết  15, 30 phút
	20%
	· Nội dung: chính xác 75% - 100%
	- Nội dung: chính xác 60% - 75%
	· Nội dung: chính xác 45%  60%
	· Nội dung: chính xác dưới 45%

	

Kiểm tra
định kì
	
  
     40%
	Thang điểm và nội dung đánh giá

	
	
	Hình thức
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	TN +TL 
	Phần 1: Trắc nghiệm:  20 câu = 3đ (1 câu đúng = 0.15đ)
Phần 2: Nối từ: 10 câu = 2đ (1 câu đúng = 0.2đ)
Phần 3: Đọc hiểu
- Chọn T/F = 1đ (1 câu đúng = 0.1đ)
- Trả lời câu hỏi = 2đ (1 câu đúng = 0.2đ)
Phần 4: Dịch câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt:  5 câu = 2đ ( 1 câu đúng = 0.4đ)



2.2. Thi kết thúc môn học (ĐT) (60%): Đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi bài thi trên giấy trắc nghiệm + tự luận (60’), đề đóng.
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Multiple choice (trắc nghiệm)
	15 câu = 3đ (1 câu đúng = 0.15đ)

	Matching (nối 2 cột A&B)
	10 câu = 2đ (1 câu đúng = 0.2đ)

	Reading comprehension (đọc hiểu)
	- Chọn T/F: 5 câu = 1đ (1 câu đúng = 0.2đ)
- Trả lời câu hỏi: 5 câu = 2đ (1 câu đúng = 0.4đ)

	Translation (dịch) - Dịch Anh - Việt
	5 câu = 2đ ( 1 câu đúng = 0.4đ)


2.3. Điểm tổng kết môn học (ĐTKMH): tính theo thang điểm 10, lẻ một số thập phân
ĐTKMH = (ĐQT x 0, 4) + (ĐT x 0, 6)
* Lưu ý: 
- Nếu sinh viên vắng học quá 20% tổng số tiết trong môn học thì bị cấm thi. 
	- Nếu điểm TKMH nhỏ hơn 5.0 thì sinh viên phải học lại môn học này.
VII. Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học
1.  Phạm vi áp dụng chương trình
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho đối tượng sinh viên ở khối không chuyên ngữ trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học:
· Đối với giảng viên:
· Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 
· Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.
· Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
· Đối với người học:
· Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả.
-    Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Từ vựng, các thì, các cấu trúc ngữ pháp và các đoạn hội thoại của các bài để tạo ra một đoạn hội hội mới dựa theo các tình huống trong đời sống 
- Giáo viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.
- Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Olejniczak, M. (2011). English for Information Technology 1. England: Longman Press.
[2] Esteras, S, R. (2007). Infotech - English for computer users. Cambridge Longman Press.

